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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 12/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GA000 2.351 441.048.530.000 873 163.658.670.000 3.224 604.707.200.000
2 41I1GB000 0 0 739 138.511.720.000 739 138.511.720.000
3 41I1GC000 10 1.875.000.000 0 0 10 1.875.000.000
4 41I1H3000 0 0 1 187.400.000 1 187.400.000
5 41I2GA000 0 0 1 176.500.000 1 176.500.000

Tổng 2.361 442.923.530.000 1.614 302.534.290.000 3.975 745.457.820.000


